
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kinh tế dược
1-5              

(5/30 tiết)
Đảm bảo chất 
lượng thuốc

1-5              
(5/30 tiết)

Kinh tế dược
1-5              

(10/30 tiết)
Thầy Hùng MD 105 Cô Luân 404A Thầy Hùng MD105

Kinh tế dược
6-10            

(5/30 tiết)
Đảm bảo chất 
lượng thuốc

6-10            
(5/30 tiết)

Kinh tế dược
6-10            

(10/30 tiết)
Thầy Hùng 401B Cô Luân 401B Thầy Hùng 401B

Kinh tế dược
1-5              

(5/30 tiết)
Đảm bảo chất 
lượng thuốc

1-5              
(5/30 tiết)

Kinh tế dược
1-5              

(10/30 tiết)
Thầy Hùng MD 09 Cô Luân MD 09 Thầy Hùng MD 09

Răng - Hàm - 
Mặt

1-5
Răng - Hàm - 
Mặt

1-5
Điều dưỡng 
người bệnh da 
liễu

1-5
Điều dưỡng 
Nhi khoa (bổ 
trợ đặc thù)

1-5

Cô Nhã 402A Cô Nhã 402A Thầy Dũng 402A Cô Thủy 402A

Thứ 6 (10/08/2018)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2018-2019)
 (Tuần 06/08/2018 đ ế n 10/08/2018)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (06/08/2018) Thứ 3 (07/08/2018) Thứ 4 (08/08/2018) Thứ 5 (09/08/2018)

K9 A D1
Sáng

Chiều

K9 A D2

Sáng

Chiều

K9 A D3
Sáng

Chiều

K9 A ĐD 
Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (10/08/2018)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (06/08/2018) Thứ 3 (07/08/2018) Thứ 4 (08/08/2018) Thứ 5 (09/08/2018)

``

Tiếng Anh 
chuyên ngành

13h-15h
Thực hành Lạnh 
dân dụng

6-9     (học 
cùng Nhóm 2)

Tiếng Anh 
chuyên ngành

13h-15h
Thực hành 
Lạnh dân dụng

6-9     (học 
cùng Nhóm 2)

Thực hành Lạnh 
dân dụng

6-9     (học 
cùng Nhóm 2)

Thầy Vương 306A-1 Thầy Tú
PTH tầng 4 

nhà A
Thầy Vương 306A-1 Thầy Tú

PTH tầng 4 

nhà A
Thầy Tú

PTH tầng 4 

nhà A

K9 AVNH
Sáng

THỰC TẬP
Chiều

K9 A TCNH
Sáng

Chiều

K9 A 
QTKDKS 

Sáng

Chiều

K9 A QTKD
Sáng

Chiều

   Thi lại học kì 2 năm học 2017-
2018

   Thi lại học kì 2 năm học 2017-
2018

   Thi lại học kì 2 năm học 2017-
2018

K9 AĐL

Sáng

Chiều

THỰC TẬP

K9 A 
QTCBMA

Sáng
THỰC TẬP

Chiều

K9 A KT
Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (10/08/2018)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (06/08/2018) Thứ 3 (07/08/2018) Thứ 4 (08/08/2018) Thứ 5 (09/08/2018)

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút


